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Họ và tên: ……………………………………………Lớp ……………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) : Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 9, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.
2. Đọc hiểu: (7 điểm): 35phút
Dây thun xanh, dây thun đỏ
Sáng nào, mẹ cũng cho anh em Dũng, Ly mỗi đứa mười nghìn đồng để ăn sáng. Ly thường mua gói xôi tám nghìn. Còn hai nghìn, Ly để dành mua kẹo. Anh Dũng thì khác, gói xôi mười nghìn với anh là vừa. 
Không phải sáng nào cũng ăn xôi. Nhưng nếu ăn thì hai anh em đến bà bán xôi quen ở đầu phố. Bà bán xôi biết ý, đơm liền hai gói, một gói buộc dây thun xanh, gói kia buộc dây thun đỏ. Bà đưa xôi cho Ly và dặn: xanh tám nghìn, đỏ mười nghìn. 
Vậy mà cả tuần nay, bà bán xôi chỉ bán được có mấy gói buộc dây thun xanh cho Ly. Anh Dũng không ăn xôi. Ly hỏi thì anh chỉ cười. Ly đoán anh Dũng dành tiền chơi điện tử. Nếu đúng vậy, Ly sẽ phải mách mẹ. Nhưng Ly mới nghĩ vậy thôi chứ chưa mách.
Sáng hôm ấy, Ly chuẩn bị đến trường thì anh Dũng đến bên. Anh cười lấy trong cặp ra một gói nhỏ, đưa cho Ly:
- Chúc mừng em thêm một tuổi!
Ôi! Hôm nay là sinh nhật mình. Mình quên mất thế mà anh Dũng nhớ! 
Ly mừng quýnh, mở gói giấy: cuốn Cuộc phiêu lưu của cô bé Tim Tím đến xứ sở Hoa Mười Giờ còn mới cứng và thơm phức mùi giấy in. Đúng quyển truyện Ly rất thích nhưng chưa dám xin tiền mẹ để mua.
Mẹ cũng vui với niềm vui bất ngờ của Ly. Mẹ hứa tối nay sẽ tổ chứa liên hoan mừng sinh nhật con gái. Bất ngờ mẹ hỏi Dũng:
- Con lấy tiền đâu mua sách cho em ?
Dũng chỉ nhìn Ly và cười. Cô bé chợt hiểu ra vì sao cả tuần nay anh Dũng không mua gói xôi nào. 
Theo Trần Đức Tiến (sách Cánh Diều)



Em hãy đọc thầm bài đọc trên và ghi lại đáp án đúng hoặc TLCH  vào giấy ô li
1. (0,5 điểm) Thấy anh Dũng cả tuần không mua xôi, Ly nghĩ gì ?
A. Ly nghĩ anh Dũng dành tiền để chơi điện tử
B. Anh Dũng không muốn ăn xôi nữa.
C. Anh Dũng dành tiền để mua đồ anh Dũng thích
D. Tất cả các ý trên
2. (0,5 điểm)  Vì sao suốt một tuần, anh Dũng mua không mua gói xôi nào ?
A. Anh Dũng không thích ăn xôi nữa .
B. Anh Dũng nhịn ăn sáng để dành tiền chơi điện tử.
C. Anh Dũng nhịn ăn sáng để dành tiền mua quà sinh nhật cho Ly
D. Anh Dũng nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách vở để học bài thi.
3. (0,5 điểm) Ngày sinh nhật của Ly có gì đặc biệt ?
A. Được mẹ tổ chức liên quan mừng sinh nhật.
B. Mẹ quên, Ly quên chỉ có anh Dũng là nhớ, anh chúc mừng Ly thêm một tuổi   
             và tặng một quyển truyện mà Ly rất thích.
C. Ly quên, chỉ có mẹ và anh Dũng là nhớ, anh chúc mừng Ly thêm một tuổi và 
             tặng một quyển truyện mà Ly rất thích.
4. (1 điểm) Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của nhân vật Dũng trong câu chuyện ?
A. Dũng mua quà tặng em là muốn cho mẹ và em thương Dũng nhiều hơn. 
B. Dũng mua quà tặng em là muốn gây sự bất ngờ cho em và mẹ.
C. Dũng rất yêu quý em, sẵn sàng chịu đói (nhịn ăn sáng) để mua quà tặng em trong ngày sinh nhật, muốn đem niềm vui đến cho em. 
5. (0,5 điểm) Em rút ra được điều gì qua bài đọc trên ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. (1 điểm):  
a) (0,5 điểm)  Đặt 1 câu có sử dụng đại từ thay thế, sau đó gạch chân dưới đại từ thay thế và từ (cụm từ, câu) được thay thế.
………………………………………………………………………………………………………
b) (0,5 điểm) Đặt 1 câu có sử dụng đại từ xưng hô, sau đó gạch chân dưới đại từ xưng hô đó.
………………………………………………………………………………………………………
7. (0,5 điểm). Em hãy tìm hai từ đồng nghĩa với từ “dũng cảm” 
………………………………………………………………………………………………………
8. (1 điểm) Tìm Danh từ, Động từ, Tính từ trong các câu văn sau.
               Mùa xuân đến. Cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc  hót  véo von.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
9. (0,5 điểm) Gạch dưới và xác định CN, VN trong câu văn sau:
     Hai quả bom nguyên tử của Mĩ ném xuống Nhật Bản đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. 
10. (1 điểm) Đặt 2 câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “đầu”
Nghĩa gốc: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Nghĩa chuyển: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM):  (Thời gian 35 phút) :  Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật mà em yêu thích.






